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1 1 1261010001 Hoàng Thị Lan Anh 20.06.1994 Nữ Thanh Hoá 2.36 Trung bình

2 1 1461010005 Lê Nhữ Duy 02.09.1990 Nam Thanh Hóa 2.69 Khá

3 2 1461010007 Hoàng Văn Đoàn 20.11.1996 Nam Thanh Hóa 2.30 Trung bình

4 3 1461010043 Xengkham Xaysoulitchitthy 17.04.1993 Nam CHDCND Lào 2.03 Trung bình

5 4 1461010067 Lê Thị Mến 10.01.1995 Nữ Thanh Hóa 2.31 Trung bình

6 1 1461020017 Nguyễn Văn Kha 28.12.1996 Nam Thanh Hóa 3.03 Khá

7 1 1562010016 Lê Đình Hùng 24.10.1993 Nam Thanh Hóa 2.73 Khá

8 2 1562010052 Vi Xuân Việt 10.06.1993 Nam Nghệ An 2.67 Khá

9 1 1361030003 Trịnh Văn Tuấn Anh 16.02.1995 Nam Thanh Hóa 2.07 Trung bình

10 2 1361030041 Bùi Đường Nghiêu 13.07.1994 Nam Thanh Hóa 2.08 Trung bình

11 3 1361030062 Nguyễn Anh Tuấn 01.02.1995 Nam Thanh Hóa 2.24 Trung bình

12 4 1361030063 Lê Văn Tùng 08.10.1992 Nam Thanh Hóa 2.40 Trung bình

13 1 1461030005 Nguyễn Văn Duy 25.08.1995 Nam Thanh Hóa 2.24 Trung bình

14 2 1461030022 Lê Minh Lý 04.12.1996 Nam Thanh Hóa 2.15 Trung bình

15 3 1461030024 Trương Quang Linh 03.08.1996 Nam Thanh Hóa 2.00 Trung bình

16 4 1461030028 Phạm Văn Mạnh 05.08.1995 Nam Thanh Hóa 2.53 Khá

17 5 1461030038 Chu Lâm Tiến 01.04.1996 Nam Thanh Hóa 2.03 Trung bình

18 6 1461030046 Phạm Quốc Việt 16.11.1996 Nam Thanh Hóa 2.12 Trung bình

19 7 1461030048 Alomchit Phonephengphet 19.09.1994 Nam CHDCND Lào 2.13 Trung bình

20 8 1461030061 Vongmixay Bounnasinh 03.10.1991 Nam CHDCND Lào 2.03 Trung bình

21 9 1461030066 Souksavanh Vangliyang 29.05.1993 Nam CHDCND Lào 2.05 Trung bình

22 1 157103C503 Lê Tiến Đức 15.06.1993 Nam Thanh Hóa 2.29 Trung bình

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018

Lớp: 146102       Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Vật lý

Lớp: 146103        Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin

Lớp: 126101       Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học

Lớp: 156201        Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm  Hóa học

Lớp: 136103       Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin

Họ tên

(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHHĐ ngày 04 tháng 01 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)

Lớp: 146101       Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Lớp: 157103        Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin (Liên thông từ Cao đẳng)

Lớp: 136302        Bậc: Đại học       Cấp bằng:  Kỹ sư Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)
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23 1 1363020060 Lê Đình Tiến 15.07.1994 Nam Thanh Hóa 2.20 Trung bình

24 1 1463020006 Lê Văn Đức 15.05.1996 Nam Thanh Hóa 2.47 Trung bình

25 1 1363040024 Lê Khắc Tố 06.10.1995 Nam Thanh Hóa 2.33 Trung bình

26 1 1463040001 Dương Thị Việt Anh 17.01.1996 Nữ Thanh Hóa 2.87 Khá

27 2 1463040007 Lương Thị Luận 21.05.1995 Nữ Nghệ An 2.79 Khá

28 1 1363050017 Lê Văn Hưng 05.08.1994 Nam Thanh Hóa 2.48 Trung bình

29 2 1363050018 Nguyễn Thị Huyền 19.03.1995 Nữ Thanh Hóa 2.73 Khá

30 3 1363050037 Lương Quốc Thắng 01.12.1995 Nam Thanh Hóa 2.60 Khá

31 1 1463050020 Lê Minh Tuấn 03.04.1996 Nam Thanh Hóa 2.59 Khá

32 1 1164010063 Nguyễn Hữu Tuấn 16.10.1993 Nam Thanh Hoá 2.06 Trung bình

33 1 1364010060 Trịnh Ngọc Châm 02.09.1995 Nữ Thanh Hóa 2.02 Trung bình

34 2 1364010061 Doãn Thị Linh Chi 22.08.1995 Nữ Thanh Hóa 2.54 Khá

35 3 1364010068 Nguyễn Thị Hương Giang 05.07.1994 Nữ Thanh Hóa 2.25 Trung bình

36 4 1364010183 Lê Thị Hồng 06.04.1995 Nữ Thanh Hóa 2.58 Khá

37 1 1464010037 Lữ Thị Ngần 03.05.1995 Nữ Thanh Hóa 2.45 Trung bình

38 2 1464010072 Phạm Minh Đức 11.09.1995 Nam Thanh Hóa 2.55 Khá

39 3 1464010117 Trịnh Thị Uyên 01.06.1995 Nữ Thanh Hóa 2.50 Khá

40 1 157401T514 Đỗ Thị Nguyệt 05.07.1987 Nữ Thanh Hóa 2.45 Trung bình

41 2 157401T527 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10.07.1987 Nữ Thanh Hóa 2.63 Khá

42 1 167401T502 Trịnh Thị Giang 23.10.1993 Nữ Thanh Hóa 2.83 Khá

43 1 167401C032 Đào Thị Mai 20.06.1991 Nữ Thanh Hóa 2.77 Khá

44 2 167401C034 Nguyễn Thị Kim Nhung 04.03.1993 Nữ Thanh Hóa 2.44 Trung bình

45 3 167401C037 Trương Thị Oanh 25.08.1990 Nữ Thanh Hóa 2.44 Trung bình

46 4 167401C050 Hà Thị Tuyết 19.05.1989 Nữ Thanh Hóa 2.59 Khá

47 5 167401C054 Nguyễn Thị Phương Thảo 13.10.1992 Nữ Thanh Hóa 2.65 Khá

48 6 167401C056 Nguyễn Thị Thủy 25.10.1992 Nữ Thanh Hóa 2.77 Khá

49 7 167401C058 Lê Thị Huyền Trang 08.11.1989 Nữ Thanh Hóa 2.51 Khá

50 8 167401C060 Phạm Hồng Vân 10.06.1991 Nữ Thanh Hóa 2.37 Trung bình

Lớp: 146302        Bậc: Đại học       Cấp bằng:  Kỹ sư Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

Lớp: 146304        Bậc: Đại học       Cấp bằng:  Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Lớp: 146305        Bậc: Đại học       Cấp bằng:  Kỹ sư Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao)

Lớp: 136401      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán

Lớp: 167401      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán (Liên thông từ Trung cấp)

Lớp: 157401      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán (Liên thông từ Trung cấp)

Lớp: 167401     Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán (Liên thông từ Cao đẳng)

Lớp: 136304       Bậc: Đại học       Cấp bằng:  Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Lớp: 136305        Bậc: Đại học       Cấp bằng:  Kỹ sư Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao)

Lớp: 116401      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán

Lớp: 146401      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán
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51 9 167401C530 Trương Văn Sang 13.11.1990 Nam Thanh Hóa 2.26 Trung bình

52 10 167401C544 Lê Thị Thu Trang 25.11.1994 Nữ Thanh Hóa 2.78 Khá

53 1 1364020005 Phạm Văn Cường 10.10.1995 Nam Thanh Hóa 2.49 Trung bình

54 1 1464020042 Phạm Thị Nguyệt 17.01.1996 Nữ Thanh Hóa 2.62 Khá

55 2 1464020047 Hoàng Thị Như Quỳnh 13.07.1996 Nữ Thanh Hóa 2.65 Khá

56 3 1464020082 Southiphong Phet Outhone 16.01.1996 Nam CHDCND Lào 2.01 Trung bình

57 1 167402C010 Lường Công Tuấn 07.04.1989 Nam Thanh Hóa 2.51 Khá

58 1 1164030183 Lê Đình Chương 09.12.1991 Nam Thanh Hoá 2.51 Khá

59 1 1264030110 Nguyễn Thị Thanh Thanh 24.12.1992 Nữ Thanh Hoá 2.68 Khá

60 1 1364030091 Cao Thị Lâm Oanh 20.09.1995 Nữ Thanh Hóa 2.42 Trung bình

61 1 1464030059 Vang Lakhamphouang 10.04.1994 Nam CHDCND Lào 2.00 Trung bình

62 2 1464030073 Đỗ Thị Hải Yến 21.08.1996 Nữ Thanh Hóa 2.31 Trung bình

63 1 1564030003 Phạm Thị ánh 28.07.1997 Nữ Thanh Hóa 3.04 Khá

64 2 1564030012 Mai Thị Lan 04.02.1997 Nữ Thanh Hóa 3.09 Khá

65 3 1564030025 Phạm Thị Thúy 25.07.1997 Nữ Thanh Hóa 2.61 Khá

66 1 1366010091 Lê Thị Quỳnh 19.10.1994 Nữ Thanh Hóa 2.73 Khá

67 2 1366010093 Vi Thị Sen 03.07.1994 Nữ Thanh Hóa 2.04 Trung bình

68 1 1466010055 Phạm Trịnh Phương Anh 11.02.1996 Nữ Thanh Hóa 2.76 Khá

69 2 1466010094 Nguyễn Thị Thủy 09.04.1996 Nữ Thanh Hóa 2.82 Khá

70 3 1466010103 Trần Thị Vân 20.02.1996 Nữ Thanh Hóa 2.28 Trung bình

71 1 1466030015 Trần Thị Thanh Hoa 20.12.1996 Nữ Thanh Hóa 2.76 Khá

72 2 1466030019 Nguyễn Hoàng Khôi 13.11.1995 Nam Thanh Hóa 2.52 Khá

73 3 1466030032 Nguyễn Thị Quyên 27.01.1996 Nữ Thanh Hóa 2.72 Khá

74 1 1266060008 Lê Văn Đạt 22.12.1994 Nam Thanh Hoá 2.45 Trung bình

75 1 1366060009 Lê Vinh Đệ 01.10.1994 Nam Thanh Hóa 2.49 Trung bình

Lớp: 126403      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Lớp: 136403      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Lớp: 146601      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Lớp: 136606      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Việt Nam học (Định hướng Hướng dẫn du lịch)

Lớp: 126606      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Việt Nam học (Định hướng Hướng dẫn du lịch)

Lớp: 116607      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Địa lý học (Định hướng QLTài nguyên-Môi trường)

Lớp: 146402      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lớp: 136402      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lớp: 167402      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh (Liên thông từ Cao đẳng)

Lớp: 116403     Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Lớp: 136601      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Lớp: 146603      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Địa lý

Lớp: 146403      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Lớp: 156403      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
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76 1 1166070005 Nguyễn Tuấn Chinh 09.07.1993 Nam Thanh Hoá 2.15 Trung bình

77 2 1166070091 Lê Thế Triều 30.04.1992 Nam Thanh Hoá 2.14 Trung bình

78 1 1266070003 Triệu Kim Cường 27.09.1991 Nam Thanh Hoá 2.04 Trung bình

79 1 1466070018 Lê Thị Hồng 28.10.1995 Nữ Thanh Hóa 2.38 Trung bình

80 2 1466070021 Hoàng Quang Huy 22.03.1995 Nam Thanh Hóa 2.36 Trung bình

81 3 1466070038 Nguyễn Thị Minh Phượng 27.05.1995 Nữ Thanh Hóa 2.37 Trung bình

82 1 1266080038 Lương Thị Lý 04.06.1994 Nữ Thanh Hoá 2.99 Khá

83 1 1466080005 Hoàng Văn Anh 19.08.1995 Nam Thanh Hóa 2.29 Trung bình

84 2 1466080023 Nguyễn Thị Huyền 19.10.1996 Nữ Thanh Hóa 2.57 Khá

85 3 1466080029 Hà Văn Lời 25.06.1995 Nam Thanh Hóa 2.15 Trung bình

86 1 1166090008 Nguyễn Thị Hoàng Giang 25.10.1993 Nữ Thanh Hoá 2.25 Trung bình

87 1 1366090001 Nguyễn Thị Lan Anh 30.07.1994 Nữ Thanh Hóa 2.68 Khá

88 1 1467010037 Ngô Linh Trang 17.09.1991 Nữ Thanh Hóa 3.03 Khá

89 2 1467010090 Hoàng Thu Uyên 26.09.1996 Nữ Thanh Hóa 2.35 Trung bình

90 1 167701C501 Hoàng Thị Mai Anh 04.11.1994 Nữ Thanh Hóa 2.61 Khá

91 2 167701C505 Nguyễn Thị Mai 04.11.1993 Nữ Thanh Hóa 2.54 Khá

92 1 169701V507 Trần Văn Sơn 22.09.1976 Nam Thanh Hóa 3.14 Khá

93 1 1369000183 Hà Thị Trang 20.09.1994 Nữ Thanh Hóa 2.49 Trung bình

94 1 1469000060 Hà Thị Nguyệt Anh 04.09.1995 Nữ Thanh Hóa 2.40 Trung bình

95 1 1269010036 Nguyễn Thị Ngọc 25.09.1992 Nữ Thanh Hoá 2.98 Khá

96 2 1269010196 Phạm Thị Yến 03.11.1994 Nữ Thanh Hoá 2.78 Khá

97 1 1369010351 Nguyễn Thị Lợi 05.11.1995 Nữ Thanh Hóa 2.68 Khá

98 1 1469010020 Nguyễn Thị Hương 10.10.1995 Nữ Thanh Hóa 2.72 Khá

99 2 1469010023 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14.01.1996 Nữ Bình Phước 2.98 Khá

100 3 1469010146 Ngọ Thị Huyền Sâm 18.04.1996 Nữ Thanh Hóa 2.80 Khá

Lớp: 136901    Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Lớp: 126607      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Địa lý học (Định hướng QLTài nguyên-Môi trường)

Lớp: 146608     Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội)

Lớp: 126608     Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội)

Lớp: 146607      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Địa lý học (Định hướng QLTài nguyên-Môi trường)

Lớp: 146901     Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Lớp: 116609     Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự)

Lớp: 146701      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Lớp: 167701      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh (Liên thông từ Cao đẳng)

Lớp: 169701      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh ( Bằng đại học thứ 2)

Lớp: 136900      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Lớp: 126901      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Lớp: 136609      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự)

Lớp: 146900      Bậc: Đại học       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học
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101 4 1469010151 Vũ Diệu Thu 04.11.1996 Nữ Thanh Hóa 2.97 Khá

102 5 1469010239 Hà Thị Ngọc 07.06.1995 Nữ Thanh Hóa 2.87 Khá

103 1 136C600028 Hà Thị Vân 08.08.1995 Nữ Thanh Hóa 3.01 Khá

104 1 136C680040 Lường Thị Nguyên 25.11.1995 Nữ Thanh Hóa 2.38 Trung bình

105 1 146C680099 Mai Thị Phương 26.04.1996 Nữ Thanh Hóa 2.56 Khá

106 1 156C680052 Trần Huyền Trang 09.07.1997 Nữ Thanh Hóa 2.87 Khá

107 2 156C680065 Phạm Thị Hạnh 20.01.1997 Nữ Thanh Hóa 2.99 Khá

108 3 156C680067 Phạm Thị Hiền 21.09.1997 Nữ Thanh Hóa 2.55 Khá

109 4 156C680073 Ngô Thị Hường 16.09.1997 Nữ Thanh Hóa 2.68 Khá

110 5 156C680087 Lê Quỳnh Nga 20.06.1997 Nữ Thanh Hóa 2.69 Khá

111 6 156C680103 Trịnh Thị Huyền Trang 20.10.1997 Nữ Thanh Hóa 2.65 Khá

112 7 156C680108 Lê Thị Uyên 22.07.1997 Nữ Thanh Hóa 2.90 Khá

113 1 126C700231 Nguyễn Thị Lài 02.11.1994 Nữ Thanh Hoá 2.16 Trung bình

114 1 136C700022 Ngô Thị Thu Huyền 16.09.1994 Nữ Thanh Hóa 2.29 Trung bình

115 2 136C700033 Hồ Xuân Nghĩa 13.12.1994 Nam Thanh Hóa 2.09 Trung bình

116 1 146C700050 Nguyễn Thị Quỳnh 24.10.1996 Nữ Thanh Hóa 2.19 Trung bình

117 1 156C700006 Nguyễn Thị Mai Anh 20.01.1997 Nữ Thanh Hóa 2.05 Trung bình

118 2 156C700012 Nguyễn Linh Đa 07.05.1997 Nữ Thanh Hóa 2.05 Trung bình

119 1 126C710018 Nguyễn Văn Hùng 10.02.1994 Nam Thanh Hoá 2.20 Trung bình

120 1 146C710005 Nguyễn Văn Huy 27.05.1996 Nam Thanh Hóa 2.07 Trung bình

121 1 156C710012 Cao Thị Trang 29.01.1997 Nữ Thanh Hóa 2.18 Trung bình

122 1 146C720005 Nguyễn Văn Lương 20.02.1994 Nam Thanh Hóa 2.39 Trung bình

123 1 106C730001 Bùi Thị Ban 17.05.1992 Nữ Thanh Hoá 2.88 Khá

124 1 156C740035 Lê Phương Thúy 18.06.1997 Nữ Thanh Hóa 2.26 Trung bình

125 2 156C740040 Phan Thị Xinh 09.05.1997 Nữ Thanh Hóa 3.06 Khá

Lớp: 146C68      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Lớp: 136C70      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán

Lớp: 156C70      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán

Lớp: 156C71    Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lớp: 146C71    Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lớp: 136C68      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Lớp: 156C68      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Lớp: 136C60      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn (Văn - Sử)

Lớp: 146C70      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán

Lớp: 126C71    Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lớp: 146C72     Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Lớp: 106C73     Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Quản lý đất đai

Lớp: 156C74      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Lớp: 126C70      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Kế toán
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STT

TN
STT Mã SV Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh

Điểm 

TBCT

Xếp loại 

TN
Họ tên

126 1 156C750005 Lê Thị Hạnh 16.07.1997 Nữ Thanh Hóa 2.16 Trung bình

127 1 136C760002 Hà Như Đông 02.09.1994 Nam Thanh Hóa 2.18 Trung bình

Ấn định danh sách có 127 SV được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;

Trong đó: 25 sinh viên cao đẳng; 102 sinh viên đại học; 

Xếp loại: 62 khá; 65 trung bình.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Nam

Lớp: 156C75      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Lớp: 136C76      Bậc: Cao đẳng       Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin
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